
                  BÀI HỌC VÀ ÔN TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH 

LỚP 1 (trường TH Tân Sơn Nhất)    .23/03/20. 

 

 Nghỉ dịch covid 19 các em cần ôn bài và học bài nhé:   Phụ huynh có thể cho các em ôn lại các bài đã học 

theo chủ điểm : Nunbers  from 1 to 10 ( số đếm từ 1 đến 10).  Toys , colors, family, school things. Đó  là 

các  chủ điểm các em đã học. ( Các bé có thể tập chép các từ  mỗi từ 3 hàng ra 1 cuốn vở mới nhé)                         

                                                                          

                                                                        Unit 5:  HE ‘S HAPPY (page 36) 

Lesson four:  Numbers  

Let’s count the numbers: from 1 to 10 

To Sing a song.             Eleven: 11     Twelve: 12 

Transcript 65 ,66 

Who’s hungry? 

Who’s hungry? 

Count the hungry boys. 

1 2 3 4  

5 6 7 8  

9 10 11  

11 hungry boys. 

11 hungry boys. 

 

Who’s thirsty? 

Who’s thirsty? 

Count the thirsty girls. 

1 2 3 4  

5 6 7 8  

9 10 11 12  



12  thirsty  girls. 

12 thirsty girls. 

 

 (Các em học sinh mở  sách nghe track  65, 66  nghe  và hát theo nhé. Làm part 2,3  page 39 ) 

Sau đó copy mỗi từ 3 hàng nhé. Làm trong sách Wordbook page 39. 

Ôn lai bài hát  The alphabet và number  

Exercise: 

1.  Fill in the blanks: (Điền từ còn thiếu) 

E …… even                                Tw….lve 

2. Write the numbers: ( viết số) 

Six  : 6           Three:                 Eight:               Ten:            Four:           Twelve:            One:         Eleven:        

3. Match  A with B: 

 

A                                                                       B 

 

1 nine 

 

2 Ten 

 

3 One 

 

4 Six 

 

5 Two 

 

6 Eleven 

 

7 Three 

 

8 Five 

 

9 Twelve 

 

10 Four 

 

11 Seven 

 

12 Eight 



 

 

 

 

 

 

 

 




